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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên dự toán mua sắm: In ấn các loại biểu mẫu, sổ tái hòa nhập cộng đồng 
năm 2025. 

- Tên gói thầu: In ấn các loại biểu mẫu, sổ tái hòa nhập cộng đồng năm 2025. 

- Địa điểm cung cấp: Theo yêu cầu của chủ đầu tư. 

- Yêu cầu về cung cấp hàng hóa: Hàng hóa được cung cấp tại gói thầu phải 
phù hợp và đảm bảo các tiêu chuẩn, quy cách, yêu cầu về kỹ thuật, tiến độ của gói 
thầu và tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 

- Giá của hàng hóa đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế, phí theo quy định 
của Nhà nước. 

- Thời gian thực hiện: 30 ngày ( kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực ). 
Đối với nhà thầu tham dự giá dự thầu đã bao gồm cả chi phí vận chuyển, cấp 

phát cho các trụ sở ( chủ đầu tư sẽ cung cấp danh sách trụ sở cấp phát cho nhà thầu 
sau khi nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng ).  

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung: 

Cung cấp hàng hóa đảm bảo đáp ứng đúng chủng loại xuất xứ, tiêu chuẩn 
kỹ thuật theo yêu cầu của HSMT không có khuyết tật phát sinh. 

Bên bán/ nhà cung cấp phải đóng gói hàng hóa đảm bảo đủ sức chịu đựng 
khi bốc xếp, va chạm trong quá trình vận chuyển cũng như chịu được nhiệt độ, độ 
ẩm, độ mặn khi vận chuyển vào lưu kho. 

Trước khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho chủ đầu tư những giấy tờ 
sau: 

+ Văn bản đề nghị được giao hàng. 

+ Phiếu xuất xưởng. 

+ Các loại giấy tờ khác liên quan đến hàng hóa. 

- Chủ đầu tư phải nhận được các tài liệu chứng từ nói trên trước khi hàng 
hóa đến nơi, nếu không Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí nào 
phát sinh do việc này.  

- Khi bàn giao hàng hoá, hai bên tiến hành kiểm tra về số lượng, chất lượng, 
chủng loại, nhãn mác, xuất xứ được quy định trong hợp đồng. Nếu hàng hóa đáp 
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ứng theo quy định thì hai bên tiến hành bàn giao (hai bên ký biên bản bàn giao 
hàng hóa). Trong trường hợp hàng hoá không đúng chủng loại, xuất xứ, chất lượng  
không đúng theo hợp đồng thì bên mua có quyền từ chối nhận hàng và yêu cầu 
bên bán cung cấp lô hàng mới đảm bảo chất lượng như hợp đồng quy định, quy 
trình kiểm tra như lần đầu. Bất kỳ hàng hóa nào sai khác so với hợp đồng, nhà 
thầu phải có văn bản giải trình, làm rõ gửi chủ đầu tư, nếu được chủ đầu tư chấp 
nhận, hai bên sẽ ký phụ lục điều chỉnh, bổ sung hợp đồng và tiến hành kiểm tra, 
nghiệm thu theo trình tự trên. 

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể: 

Stt Tên biểu mẫu Ký hiệu 
Đơn 

vị 
Khổ 
(cm) 

Mặt 
in 

Số lượng 
Quy cách 

chất liệu sản 
phẩm 

1 

Bìa hồ sơ quản lý, 
giám sát, giáo dục 
người chấp hành 
xong án phạt tù, 
người được đặc xá. 

HCD-
01A 

Tờ 43 x 31 2 640,000 

Kích thước 
(43x31)cm, 
in 1 màu, 
gấp 
(21,5x31)cm, 
đục 4 lỗ tán 
hạt o rê lệch, 
giấy krap 
200gsm, bó 
gói 200 
tờ/bó, bọc 
giấy krap 
70gsm 

2 

Phiếu thông tin 
người chấp hành 
xong án phạt tù, 
người được đặc xá. 

HCD-
02A 

Tờ A4 3 68,000 

Giấy trắng 
Đ/L 70g/m2, 
in 1 màu 2 
mặt, kích 
thước 
(29,7x42)cm, 
gấp khổ A4, 
cắt xén, bó 
gói 1.000 
tờ/bó 

3 

Thông báo về thay 
đổi thông tin địa chỉ 
về cư trú của phạm 
nhân sắp chấp hành 
xong án phạt tù. 

HCD-
03A 

Tờ A4 2 68,000 

Giấy trắng 
Đ/L 70g/m2, 
in 1 màu 2 
mặt, kích 
thước A4, 
cắt xén, bó 
gói 1.000 
tờ/bó 
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4 

Báo cáo về người 
chấp hành xong án 
phạt tù, người được 
đặc xá không trình 
diện. 

HCD-
04A 

Tờ A4 2 68,000 

Giấy trắng 
Đ/L 70g/m2, 
in 1 màu 2 
mặt, kích 
thước A4, 
cắt xén, bó 
gói 1.000 
tờ/bó 

5 

Biên bản làm việc 
với người chấp hành 
xong án phạt tù, 
người được đặc xá. 

HCD-
05A 

Tờ A4 3 102,000 

Giấy trắng 
Đ/L 70g/m2, 
in 1 màu 2 
mặt, kích 
thước 
(29,7x42)cm, 
gấp khổ A4, 
cắt xén, bó 
gói 1.000 
tờ/bó 

6 

Báo cáo đề xuất về 
phân công thực hiện 
quản lý, giám sát, 
giáo dục, giúp đỡ 
đối với người chấp 
hành xong án phạt 
tù, người được đặc 
xá. 

HCD-
06 

Tờ A4 2 68,000 

Giấy trắng 
Đ/L 70g/m2, 
in 1 màu 2 
mặt, kích 
thước A4, 
cắt xén, bó 
gói 1.000 
tờ/bó 

7 

Quyết định về phân 
công tổ chức, cá 
nhân trực tiếp quản 
lý, giám sát, giáo 
dục, giúp đỡ đối với 
người chấp hành 
xong án phạt tù, 
người được đặc xá. 

HCD-
07 

Tờ A4 2 68,000 

Giấy trắng 
Đ/L 70g/m2, 
in 1 màu 2 
mặt, kích 
thước A4, 
cắt xén, bó 
gói 1.000 
tờ/bó 

8 

Báo cáo về kết quả 
quản lý, giám sát, 
giáo dục, giúp đỡ 
đối với người chấp 
hành xong án phạt 
tù, người được đặc 
xá 

HCD-
08 

Tờ 20 x 18 3 68,000 

Giấy trắng 
Đ/L 70g/m2, 
in 1 màu 2 
mặt, kích 
thước 
(29,7x42)cm, 
gấp khổ A4, 
cắt xén, bó 
gói 1.000 
tờ/bó 

9 Báo cáo đề xuất về 
kết thúc thực hiện 

HCD-
10 

Tờ A4 2 68,000 Giấy trắng 
Đ/L 70g/m2, 
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quản lý, giám sát, 
giáo dục, giúp đỡ 
đối với người chấp 
hành xong án phạt 
tù, người được đặc 
xá 

in 1 màu 2 
mặt, kích 
thước A4, 
cắt xén, bó 
gói 1.000 
tờ/bó 

10 

Quyết định về việc 
kết thúc thực hiện 
quản lý, giám sát, 
giáo dục, giúp đỡ 
đối với người chấp 
hành xong án phạt 
tù, người được đặc 
xá. 

HCD-
11 

Tờ A4 2 68,000 

Giấy trắng 
Đ/L 70g/m2, 
in 1 màu 2 
mặt, kích 
thước A4, 
cắt xén, bó 
gói 1.000 
tờ/bó 

11 

Sổ theo dõi người 
chấp hành xong án 
phạt tù, người được 
đặc xá. 

SHCDA Cuốn 
29.5 x 
20.5 

4 15,000 

Bìa Krap 
250gsm in 
1/0 màu, ruột 
100 trang 
giấy 70g/m2 
ISO90% có 
đánh số 
trang; gim 
lồng, cắt xén, 
bó gói sản 
phẩm 

12 Dây hồ sơ   sợi 35cm sợi 747,000 

Dây nilon 
màu trắng, 
sợi dài 35cm 
xoắn tròn; 
hai đầu dây 
xoắn tròn 
bằng nẹp 
nhựa trong 
màu trắng 

- Tiến độ cung cấp hàng hóa: ≤ 30 ngày. 

1.3. Các yêu cầu khác 

- Ngoài các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn nhà thầu ghi đầy đủ chi tiết 
kỹ thuật, quy cách đóng gói cho từng sản phẩm của nhà thầu. 

Mục 2. Bản vẽ 

Không có bản vẽ. 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Kiểm tra theo lô hàng 
giao tới chủ đầu tư sẽ kiểm tra bất kỳ sản, nếu không đạt yêu cầu sẽ hoàn trả lại. 


